
KẾ HOẠCH TUẦN 1 

MỘT SỐ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Thứ hai 

5/1/2026 

Thứ ba 

6/1/2026 

Thứ tư 

7/1/2026 

Thứ năm 

8/1/2026 

Thứ sáu 

9/1/2026 

• KPXH: 

Tìm hiểu về các vật 

nuôi trong gia đình: 

Con chó, con mèo… 

• LQCV 

Làm quen chữ: p,q 

 

• PTNT 

Thực hiện bt KP Kh 

và Xh về vật nuôi 

trong gia đình. 

• THỂ DỤC 

Bò có vật trên 

lưng 

 

• TẠO HÌNH 

Nặn đàn gà 

 

• PTNT 

Thực hiện Bt 

toán cộng 

trong phạm vi 

10 

• LQVT 

Đo thể tích 

nước bằng 

đơn vị đo (t1) 

• PTNN 

Dạy thơ: Gà 

mẹ đếm con  

 
• RÈN KĨ 

NĂNG 

Rèn kĩ năng 

cầm kéo 

• TẠO HÌNH 

Cắt dán quá trình 

phát triển của con 

gà  

• ÂM NHẠC 

Vận động theo bài 

hát: Gà trống, mèo 

con và cún con 

 

• PTNN 

Bé tô đồ chữ cái 

v,s 

• LQVH 

Truyện: Quả trứng 

 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Kỹ năng bảo vệ 

đôi mắt 

• PTTM 

Vẽ vật nuôi trong 

gia đình theo ý 

thích của trẻ 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CON CÁ DỄ THƯƠNG 

Thứ hai 

12/1/2026 

Thứ ba 

13/1/2026 

Thứ tư 

14/1/2026 

Thứ năm 

15/1/2026 

Thứ sáu 

16/1/2026 

• KPXH 

Tìm hiểu về 

môi trường 

sống và thức ăn 

của cá 

• PTNN 

Dạy thơ: Cá 

ngủ ở đâu 

 
• RÈN KĨ 

NĂNG 

Cầm kéo đúng 

khi cắt  

• THỂ DỤC 

Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo 

bóng 

• TẠO HÌNH: 

Cắt dán đàn cá 

• PTNT 

Thực hiện Bt toán 

đặt dấu vào bài 

toán. 

 

• LQVT 

So sánh vật nặng 

– nhẹ 

• KPKH 

Thí nghiệm nước 

với  đường, muối 

• PTNN 

Đọc ca dao – 

đồng dao về con 

vật 

• LQCV: 

Ôn các chữ s,t, 

p, q 

• KĨ NĂNG 

SỐNG  

Trẻ biết tiết 

kiệm nước. 

• PTNN 

Thực hiên Bt 

sách Gd Kĩ năng 

sống về bảo vệ 

động vật sống 

dưới nước 

 

• LQVH 

Truyện: Con cá 

thông minh 

 
• ÂM NHẠC 

Dạy hát: Cá vàng 

bơi 

 

• PTTM 

Cắt, dán đan mai 

rùa 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHÚ VOI CON 

Thứ hai 

19/1/2026 

Thứ ba 

20/1/2026 

Thứ tư 

21/1/2026 

Thứ năm 

22/1/2026 

Thứ sáu 

23/1/2026 

• KPXH 

Bé tìm hiểu về 

chú voi  

• TẠO HÌNH 

Vẽ con voi 

sống trong rừng 

• PTNT 

Thực hiện Bt 

Kh và Xh về 

động vật sống 

trong rừng 

 

 

• LQVT 

Tách – gộp  

trong phạm vi 8 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát: Chú voi 

con ở bản đôn 

 
• KĨ NĂNG SỐNG 

GD trẻ biết bảo vệ 

và chăm sóc động 

vật – không chọc 

phá động vật 

• LQCV  

Làm quen chữ 

r, v 

• VSRM 

Bài 4: Em 

không sợ hãi 

khi đi chữa 

răng 

• RÈN KĨ 

NĂNG 

Lăn dài, ấn 

dẹp và xoay 

tròn 

 

• THỂ DỤC 

Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế thế 

dục 

• PTNN 

Dạy thơ: Con vỏi 

con voi 

 

• PTNT 

Thực hiện BT So 

sánh lớn hơn, nhỏ 

hơn bằng nhau 

• LQVH 

Truyện: Chú 

voi tốt bụng 

 
• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Giúp đỡ bạn 

khi gặp khó 

khăn. 

• PTTM 

Nặn con vật bé 

yêu thích 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHÚ BƯỚM XINH 

Thứ hai 

26/1/2026 

Thứ ba 

27/1/2026 

Thứ tư 

28/1/2026 

Thứ năm 

29/1/2026 

Thứ sáu 

30/1/2026 

• KPKH 

Tìm hiểu vòng 

đời của bướm 

• TẠO HÌNH 

Cắt dán quá 

trình phát triển 

vòng đời của 

bướm 

• PTNT 

Thực hiện Bt Kh 

Và Xh về vòng 

đời của bướm 

 

• LQVT 

Đo thể tích 

nước bằng đơn 

vị đo (t2) 

• LQVH 

Dạy thơ: Ong 

và bướm 

 
• PTNT 

Thực hiện Bt 

Toán so sánh 

dài – ngắn 

• TẠO HÌNH 

Tạo hình côn 

trùng bằng màu 

nước 

• KĨ NĂNG 

SỐNG 

Bé biết nói sự 

thật 

• PTNN 

Bé tô, đồ chữ p, 

q 

 

• LQCV 

Làm quen chữ x, 

y 

• ÂM NHẠC 

Dạy hát: Gọi 

bướm 

 

• PTNT 

Thực hiện BT So 

sánh lớn hơn, nhỏ 

hơn bằng nhau. 

• THỂ DỤC 

Bật xa 45 cm và 

ném xa bằng 1 

tay 

• LQVH 

Truyện: Điều ước 

của sâu bướm 

 
• PTTM 

Bé vẽ côn trùng 

bé yêu thích 

 



 


